TRƯỜNG TH AN PHƯỢNG
BÀI TẬP TỰ LUYỆN LỚP 1A ( KHU B)- ĐỀ 1
             Từ ngày 4/2/2020 đến 8/02/2020 

Họ và tên: …………………………………………………………
A. TIẾNG VIỆT:(10 điêm)
*/ Đọc: ( 5 điểm)(Phụ huynh cho các con đọc các bài sau mỗi ngày 5 lần),
*Viết   ( 3 điểm) viết 2 bài vào vở ôly mới cho kỳ nghỉ chống dịch COVITD - 19
Bà bị cảm

       Bà bé Hảo chẳng may bị cảm. Bố bé nhờ bác sĩ về khám bệnh cho bà. Mẹ bé thì nấu cháo cho bà ăn để giải cảm. Bé Hảo mang khăn cho bà lau. Cả nhà chăm lo cho bà. Bố mẹ bé bảo: Bà sẽ mau lành bệnh, bé an tâm nhé!
                                                           Nhà bé Ngát

Nhà bé Ngát ở phố. Ngày Chủ Nhật, bố mẹ cho Ngát về nhà bà. Nhà bà rất mát mẻ và có đủ thứ: ngô, sắn, quả nhãn, quả cam, quả khế, … Ở sân nhà bà có cả đàn gà. Ngát về nhà bà, bà tất bật lo cho bé.
                                         Nhà bạn Phan

         Bố bạn Phan là thuy thủ. Mẹ bạn là y tá ở thủ đô. Vì thế, thuở bé, bạn Phan ở nhà bà. Gió mát, bà cho Phan ra nhà chị Thuy. Nhà chị Thuy có hoa lan, hoa lí, hoa hoe, hoa dã quỳ, … toa ra ngan ngát. Nhà chị có cả quả nhãn, quả khế, quả na, .... Chị cho Phan ăn hoa quả thoa thuê
Nhà bé Thi

Nhà bé thi có bà, bố mẹ và bé Thi. Bố bé là kĩ s, mẹ bé là y tá, ở y tế xã. Bà ở nhà bé Thi, bà ru khe khẽ, mhef nhẹ cho bé dễ ngủ. Khi bé đã ngủ,bà ra hè nghe ra- di- ô. Bé đã nghĩ: bé sẽ là y ta như mẹ

Bé Lâm tập đi

          Nhà bạn Giang có bé Lâm. Bé đang lẫm chẫm tập đi. Bé chăm chỉ lần ghế tập đi khắp nhà. Có khi vấp ngã, bé i ỉ nhè. Giang dỗ bé, Giang chẳng hề mắng bé. Bé rất quý Giang. 

*/ Bài tập. ( 2 điểm)Vẽ và đưa tiếng vào mô hình:

	
			

	
	

	



              viết                                         lau                                                      mưa

1.Chọn c hay k ?

….éo co              ….ầu lông               gõ …ẻng            ….ành chanh

2. Chọn ai hay ay ?

1. Một bàn t….. có năm ngón.

2. Chú mèo nhỏ có đôi t….. rất thính!

3.Nối  ô chữ cho phù hợp 






B.  TOÁN ( 10 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
 Câu 1( 1điểm), Số lớn nhất trong các số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10              B. 12                C. 15                D. 17

Câu 2, ( 1điểm),  Số bé nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10              B. 12                C. 15                D. 17

Câu 3, ( 1điểm),  A.Số liền trước của số 16 là số nào?

A. 14               B. 15                C. 17                D. 18

                       B, Số liền sau của số 10 là số nào?

A. 8                  B. 9                  C. 11                D. 12

Câu 4, ( 1điểm),  Bạn Lan có 10 cái bút chì, mẹ mua thêm cho Lan 3 cái bút chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái bút chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 10 + 3 = 13 ( cái bút chì)

B. 10 – 3 = 7  ( cái bút chì)                                                

C. 10 + 3 = 31 ( cái bút chì).

Câu 5 : ( 1điểm),    Đặt tính rồi tính 

12 + 3         14 + 5             13 +  6            17 + 1         18 – 5          19 – 7            16 – 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6: ( 1điểm),  Viết các số sau:
	) Mười:. . . . . . 

Mười hai:. . . . . 

Mười bốn:. . . . .  

Mười sáu:. . . . . . 

Mười bảy:. . . . . 


	Mười chín:. . . . . . . ………….

b) Một chục:. . . . . . . . . . . . …

Một chục và một đơn vị:. . …

Một chục và hai đơn vị:. . . …

Một chục và ba đơn vị: . . . . …


	Một chục và năm đơn vị:. . …..

Một chục và sáu đơn vị:. . ……. 

Một chục và bảy đơn vị:. . ……

Một chục và tám đơn vị:. . ….

Một chục và chín đơn vị:. . …..




Câu 7 : ( 1điểm), Tính: 

14 + 2 = ....                10 – 6 = ....                         13 + 4 = ....                 14 + 4 = .... 

18 – 5 = ....                19 + 0 = ....                          2 + 8 =....                   18 – 5 =.... 

13 + 6 = ....                17 – 6 =....                           10 – 7 =....                  12 + 7 =....
Câu 8 : ( 1điểm), Cho các số: 6, 9, 19, 20, 15,17 sắp xếp các số đã cho 
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

Câu 9 : ( 1điểm),  Viết phép tính thích hợp

	. Có : 1 gà mẹ

Có : 10 gà con.

Có tất cả:. . . . . . . . con gà?

 

 

 

 

 


	a. Có : 11 con gà.

Có : 1 gà mẹ.

Có:. . . . . . . . gà con?

 

 

 

 

 




Câu 10: ( 1điểm), Mẹ đi chợ mua cho em 20  cái bút chì. Hỏi mẹ đi chợ mua cho em…….. chục cái bút chì
TRƯỜNG TH AN PHƯỢNG


BÀI TẬP TỰ LUYỆN LỚP 1A( KHU B) - ĐỀ 2
Từ ngày 10/2/2020 đến 14/02/2020 

Họ và tên: …………………………………………………………
A. TIẾNG VIỆT:( 10 điêm)

*/ Đọc: ( 5 điểm)(Phụ huynh cho các con đọc các bài sau mỗi ngày 5 lần),

*Viết   ( 5 điểm)  viết 3  bài vào vở ôly mới cho kỳ nghỉ chống dịch COVITD - 19
Bé Lâm tập đi

          Nhà bạn Giang có bé Lâm. Bé đang lẫm chẫm tập đi. Bé chăm chỉ lần ghế tập đi khắp nhà. Có khi vấp ngã, bé i ỉ nhè. Giang dỗ bé, Giang chẳng hề mắng bé. Bé rất quý Giang

Mùa xuân

          Mùa xuân đã về, nắng xuân lan toả khắp vườn nhà. Xuân về bao loài hoa khoe sắc.Ấy là sắc vàng của cây quất, cây mai, sắc đỏ thắm của hoa đào, sắc ttrawngs tinh khiết của hoa mận...Hoa mang sắc xuân về cho muôn nhà.
Ngày Tết

          Ngày Tết, ở miền Bắc các gia đình luôn oa cành đào. Có lẽ vì sắc đỏ của hoa đào mang đến sự may mắn. Nhìn hoa đào nở, ta biết là mùa xuân đã về. Tết đến xuân về, ai đi xa lại tất bật trở về bên gia đình. Các thế hệ của gia đình lại đoàn tụ, quây quần bên mâm cỗ thật đầm ấm.
Bé Chi

Ở nhà , Chi thân thiết và gần bố nhất. Ngày Chi nhỏ tí, chỉ cần nghe bố huýt sáo ở cửa là Chi chạy ngay ra bắt bố bế. Khi Chi tập đi, hễ bé bị vấp ngã là bố xuýt xoa, vỗ về. Đi đâu về Chi lại bi bô kể cho bố nghe đủ chuyện. Chi và bố như hai bạn thân
          Xuân về

Khi xuân về, cây nhót quê mình lại bắt đầu ra hoa. Hoa nhót nhỏ li ti màu trắng phủ kín cành cây, dự báo một mùa nhót sai quả đang đến gần.Trái nhót ban đầu chỉ như hạt đỗ, sau đó bằng đốt ngón tay và lớn dần lên.
B. TOÁN( 10 điểm)
Bài 1 (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu a:   Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị:

A. 1 chục và 2 đơn vị
                                  C. 1 và 2

B. 2 chục và 1 đơn vị
                                  D. 2 và 1

Câu b:         14 + 5  = ?

A. 18               B. 19                C. 16
                       D. 12



Câu c:Dưới ao có  15 con vịt,  trên bờ có 3 con vịt. Hỏi tất cả có mấy con vịt?

A. 12 con

  B. 16 con                       C. 18 con
          D. 19 con




Câu d: Số lớn nhất trong dãy số :  12, 20, 17 ,11, 18 là số nào?

A. 16

              B. 20

       C. 11                           D. 13

Câu e:    Trong các số : 17, 14, 12, 15, 13 số bé nhất là :

A,
17                   B,
14                        C, 13                         D, 12
Câu g: 10 + 3 + 2 =?


A. 16
                         B. 12

       C. 15                             D. 5

Câu h:   6 + 2 + 1 =?

A. 9
                         B.  8

       C. 10                           D. 4

Câu i: 10  = 6 + ….


A. 7
                        B. 6

                 C. 5                              D. 4


Câu k:Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm?    13 + 2  ……11


A. >



B. <



C. =




Câu m:  Lan hái được 12 bông hoa, Mai hái được 2 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?

A, 20 bông              B, 14 bông                 C,  13 bông            D, 10 bông
Bài 2:(1 điểm)Đặt tính rồi tính 

12 + 3         14 + 5             13 +  6            17 + 1         18 – 5          19 – 7            16 - 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 3: :(1 điểm)Tính
12 + 5 = …..                 17 – 5 = …          16 +  3 =…                   16 – 6 =…
10 + 2 =  ……              19 – 6 =…          10 + 8  =…                    17 – 4 = …
13 + 4  = …..                18 – 7 =…          17 + 2  = …                    19 – 8=.. 

Bài 4:   :(1 điểm)Điền dấu >,<,= ?
14 + 2......11 + 8                                                  13 + 2.......15 + 0
11 + 3 ....13  - 1                                               16 - 1  .......  13 + 2

Bài 5: :(1 điểm)Viết các số :  14 , 17 , 9 , 20, 16, 10.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………….

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………….
Bài 6. :(1 điểm) Nối (theo mẫu):



Bài 7. :(2 điểm)Trong hình vẽ bên:

a. Có … điểm.

b. Có  …  đoạn thẳng.

c.  Có  …  hình tam giác.

TRƯỜNG TH AN PHƯỢNG
BÀI TẬP TỰ LUYỆN LỚP 1A( KHU B)- ĐỂ 3
Từ ngày 17/2/2020 đến 21 /02/2020 

Họ và tên: …………………………………………………………
A.  TIẾNG VIỆT: :(10 điêm)
*/ Đọc: ( 3 điểm)(Phụ huynh cho các con đọc các bài sau mỗi ngày 5 lần),

*Viết ( 5 điểm)  viết 3  bài vào vở ôly mới cho kỳ nghỉ chống dịch COVITD - 19
Hoa râm bụt

Hàng râm bụt ở đầu ngõ vẫn cần mẫn trổ hoa. Cành hoa vươn thẳng ra ngoài như cánh tay đang đón lấy ánh bình minh.Chảng thế mà cây phát triển nhanh vùn vụt. Hoa râm bụt rạng rỡ bộ váy áo đỏ thắm nhẹ nhàng đưa đẩy.


                                                   Cây cà chua

Vào mùa, cà chua ra quả xum xuê, chi chít quả lớn, quả bé, nhìn rất thích mắt. Trên cành có quả một, quả sinh đôi, quả chùm ba...Có quả ở thân cây, có quả ở tít trên ngọn. Lấp ló ở lùm cây là các chùm cà chua chín đỏ đang chờ ngày hái quả.

Vườn nhà bà

          Khi có dịp trở về thăm quê, Liên lại ra khu vườn sau nhà ngắm vườn rau diếp xanh mơn mởn, nhành cải lốm đốm hoa vàng như nắng.Giàn mướp bà trồng che mát khắp mặt ao.
Đàn nòng nọc

Đàn nòng nọc vừa nở đi quanh ao tìm mẹ. Nòng nọc gặp cô tôm có mắt to, chị Ngỗng lông trắng như bông, mà vẫn không ai nhận làm mẹ của nòng nọc nọc cả. Đang thất vọng thì anh Ốc chỉ cho đàn nòng nọc thấy mẹ Ếch đang nhảy trên bờ.

Mùa hè

          Xuân đi, hè sang , đàn ve về tụ họp, râm ran bàn tán mùa thi. Cây bàng xoè tán rộng ra bốn phía y như một cái ô lớn che nắng cho các cô cậu học trò tinh nghịch
*/ Đ ưa tiếng vào mô hình( 2 điểm)
- Khuyên, mua, miệt, hàn


                                                    .
.                                                                                                                                       

B. TOÁN :(10 điêm)
Bài 1: ( 1điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1, Một con gà có mấy cái chân?

A. 1              B. 2               C. 3                  D. 4

2, Số liền trước của số 18 là số nào?

A. 17              B. 16             C. 19               D. 20

3, Hình vẽ bên có mấy điểm?

A. 1                 B. 2               C. 3                 D. 4

4, Nam có 17 quyển vở, Nam cho em 2 quyển. Hỏi

Nam còn lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển   B. 15 quyển     C. 13 quyển     D. 16 quyển

5, Số gồm 2 chục và 0 đơn vị là số nào?

A. 20             B. 12               C. 14               D. 02

Bài  2: 1điểm)
	+ Số 18 gồm  …  chục và  …  đơn vị.

+ Số 13 gồm  …  đơn vị và  …  chục.

+ Số 16 gồm  …  chục và  …  đơn vị.

+ Số  …  gồm 2  chục và  0 đơn vị.

+ Số 10 gồm  …  chục và  …  đơn vị.
	+ Số liền trước số 20 là …

+ Số liền sau số 10 là …

+ Số liền trước số 17 là …

+ Số bé nhất có một chữ số là …

+ Số bé nhất có hai chữ số là …


B ài 3: 1điểm) Đặt tính rồi tính:

	12 + 3
	10 + 9
	19 + 0
	19 - 5
	16 - 4
	14 + 4
	17 - 2
	18 - 6

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….


Bài 4. 1điểm)Số?

	10 +  …  = 18
	16 –  … = 13 
	14 + 5 = …
	19 – 3 – … = 11

	....  +  3 = 17
	19 – 3 = …
	…  –  5  = 12
	15 + … – 8 = 10


Bài 5: 1điểm)Viết theo mẫu: 15 = 10 + 5

17 = ... +....               19=  ... +....                      10 = ... +....                 20 =... +....

11= ... +....                 16= ... +....                      14 = ... +....                 12= ... +....
Bài 6. 1điểm) Viết các số 8,  13,  19,  20,  16,  10 theo thứ tự:
Từ bé đến lớn:………………………………………………………………………
Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………...
Bài 7: 1điểm)Điền dấu +, - vào ô trống
14           3           2 = 15                                   14            4            1 = 19


15           2           3 = 16                                    17           3            1 = 13

Bài 8. 1điểm) >, <, =?

	17 – 2 …. 16
	14 + 0 …. 17 – 3
	12 + 0 …. 12 – 0

	16 + 1 …. 15
	13 + 6 …. 19 – 1 
	4 + 13 …. 16 – 2 

	14 + 4 …. 18
	11 + 4 …. 12 + 6
	16 - 1 + 4 …. 18 + 0


Bài 9. 1điểm) Viết phép tính thích hợp:

          Có      : 16 bóng bay.

              Đã vỡ :   3 bóng bay.

             Còn    : .... bóng bay?

Bài 10. 1điểm)Cho các số: 17, 13, 4 và các dấu +, - , =. Em hãy viết các phép tính đúng từ các số đã cho……………………………………………………………………….
TRƯỜNG TH AN PHƯỢNG


BÀI TẬP TỰ LUYỆN LỚP 1A( KHU B)- Đ Ề 4
Từ ngày 24 /2/2020 đến 28 /02/2020 

Họ và tên: …………………………………………………………
A. TIẾNG VIỆT :(10 điêm)
*/ Đọc: ( 3 điểm)(Phụ huynh cho các con đọc các bài sau mỗi ngày 5 lần),

*Viết   ( 5 điểm)  viết 3 bài vào vở ôly mới cho kỳ nghỉ chống dịch COVITD - 19
Mùa xuân

Mùa xuân có những ba cái rét khác nhau. Tháng giêng rét dài cho cây trổ hoa chào đón xuân sang. Cái rét tháng hai làm muôn cây bật nụ biếc, nảy lộc. Tháng ba có rét nàng Bân, khi thì se sắt rét, lúc lại bừng nắng lên.


                                                        Vườn nhà Lan

     Bước chân vào vườn, Lan ngỡ ngàng thốt lên: : Thật là tuyệt ! ”. Hoa mướp đã nở rộ. Mấy bông hoa vàng ruộm nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát. Cái giàn trên mặt ao tỏa bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Thế rồi, hoa nở tiếp hoa, quả thi nhau mọc ra và lớn dần lên.

Gà gáy

         Cả cánh rừng còn chìm đắm trong màn đêm. Bỗng một con gà trống vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gánh lanh lảnh ở đầu bản. Rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran.

                                                 Mẹ


Mỗi con đường tôi đã đi qua đều có hình bóng mẹ, dù vui, dù buồn. Tôi luôn tự hào với bạn bè của mình vì có người bạn thân là mẹ. Trải qua nhiều vấp ngã, thành công trong những bước đi đầu đời, tôi đã hiểu mẹ mãi mãi là người yêu thương tôi nhất. Cho dù tôi có là ai, tôi vẫn tự hào tôi là con mẹ.

Giàn mướp


Thật là tuyệt!Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát.


Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu. Cứ thế hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi nhau chồi ra: bằng ngón tay, bằng con chuột, rồi bằng con cá chuối to... Có hôm, chị em tôi hái không xuể. Bà tôi sai mang đi biếu cô tôi, dì tôi, cậu tôi, chú tôi, bác tôi mỗi người một quả.
* Cho Tiếng vào mô hình. Miến, khuya,  luá, mư ớp ( 2điểm)                                                                                                                                       

                                                    .
.                                                                                                                                       

                                                    .
B.TOÁN:(10 điêm)

Bài 1:  (3 Điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu a:   Số 19 gồm mấy chục và mấy đơn vị:

A. 1 chục và 9 đơn vị
                                  C. 1 và 9
B. 9 chục và 2 đơn vị
                                  D. 9 và 1

Câu b:         19 - 5  = ?

A. 10              B. 15                C. 5
                       D. 14



Câu c: Nhà Lan có 19 con vịt, mẹ bán đi 5 con. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu con vịt?

A. 10 con

  B. 14 con                       C. 4 con
          D. 19 con

Câu d: Số lớn nhất trong dãy số :  2,  16, 15 ,10, 19 là số nào?

A. 16

              B. 19

       C. 11                           D. 12

Câu e:    Trong các số : 19, 11, 12, 9, 10  số nào là số có hai chữ số giống nhau :
A,
10                   B,
11                        C, 12                         D, 9
Câu g:10 + 5 + 2 =?


A. 17
                         B. 12

       C. 15                             D. 5
Câu h:  16 + 2 + 1 =?

A. 9
                         B.  8

       C. 10                           D. 4

Câu i:10  = 6 + ….


A. 7
                        B. 19
                 C. 5                              D. 4


Câu k:Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm?    15 + 2  ……18

A. >



B. <



C. =




Câu m:  Mẹ mua được 17 chiếc bút chì mẹ cho Lan 7 chiếc> Hỏi mẹ Lan còn lại bao nhiêu chiếc bút chì?

A, 20 chiếc              B, 10 chiếc                 C,  13 chiếc            D, 11 chiếc
Bài 2 :  (1 Điểm) Đặt tính rồi tính:

	14 + 3
	15 + 0
	18 – 8 
	16 – 5 
	11 – 1 
	12 + 7
	13 + 5
	19 – 3 

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….


Bài 2: (1 Điểm) Tính
	11 + 3 – 4 =
	3 + 11 – 2 = 
	11 + 8 – 7 =

	2 + 15 – 6 = 
	17 – 3 + 5 =
	15 – 3 – 2 =


Bài 3: ( 1 Điểm) Điền số thích hợp vào ô trống

11 +           = 16                           -   7   = 12                          18 -          - 1 = 15

15 -            = 12                            + 12 = 19                           19 -          + 3 = 14

Bài 4. (1 Điểm >, <, =?

	17 – 2 …. 16
	14 + 0 …. 17 – 3
	12 + 0 …. 12 – 0

	16 + 1 …. 15
	13 + 6 …. 19 – 1 
	4 + 13 …. 16 – 2 

	14 + 4 …. 18
	11 + 4 …. 12 + 6
	16 - 1 + 4 …. 18 + 0


Bài 5. (1 Điểm) Cho các số : 19, 16, 7, 12, 17, 11, 9. Em hãy xếp các số  đó theo

a, Theo thứ tự từ lớn đến bé: ........................................................................

b, Theo thứ tự từ be đến lớn: .......................................................................
Bài 6: (1 Điểm Có tất cả 17 con gà trong đó có 7 gà trống. Có ……… gà mái.
C âu 7: (1 Điểm )Vi êt ph ép t ính th ích hợp
           Có          : 19 cái kẹo

                Cho bạn :   3 cái kẹo

                Ăn          :  2 cái kẹo

                Còn        : ... cái kẹo?

TRƯỜNG TH AN PHƯỢNG

BÀI TẬP TỰ LUYỆN LỚP 1A( KHU B)- ĐỀ 5
Từ ngày 2/3/2020 đến 6 /03/2020 

Họ và tên: …………………………………………………………
A. TIẾNG VIỆT: :(10 điêm)
*/ Đọc: ( 3 điểm)(Phụ huynh cho các con đọc các bài sau mỗi ngày 5 lần),

*Viết   ( 5 điểm)  viết 3 bài vào vở ôly mới cho kỳ nghỉ chống dịch COVITD - 19
                                             Con quạ thông minh


 Có một con quạ khát nước. Nó tìm thấy một cái lọ nước. Nhưng nước trong lọ quá ít, cổ lọ lại cao, nó không sao thò mỏ vào uống được. Nó nghĩ ra một cách: nó lấy mỏ gắp từng viên sỏi bỏ vào lọ. Một lúc sau, nước dâng lên, quạ tha hồ uống.

                                          Con cáo và chùm nho

          Một con cáo nhìn thấy những chùm nho chín mọng trên cành liền tìm cách hái chúng. Nhưng loay hoay mãi Cáo ta vẫn không với tới được chùm nho. Để dẹp nỗi bực mình, cáo ta bèn nói:

          - Nho còn xanh lắm!

                                                Cây xoài của ông em


Ông em trồng cây xoài cát này trước sân, khi em còn đi lẫm chẫm.


Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đung đưa theo gió, em càng nhớ ông.


Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín mọng, vàng đẹp, to nhất, bày lên bàn thờ ông.
                                              Trần Bình Trọng


Năm 1285, giặc Nguyên sang cướp nước ta. Trần Bình Trọng chỉ huy một cánh quân, không may sa vào tay giăc. Giặc dụ dỗ ông đầu hàng, hứa phong tước vương cho. Trần Bình Trọng khẳng khái trả lời:

        - Ta thà làm ma nước nam chứ không thèm làm vương đất bắc!

        Giặc tức giận, giết ông. Khi ấy, ông mới 26 tuổi.
Mùa hạ

         Sang tháng tư, xuân vừa tàn, nắng hạ tràn về. Mùa hạ là mùa của nắng, của mưa. Nắng chang chang, gay gắt. Mưa sầm sập đổ thật bất ngờ. Mùa hạ là mùa của hoa sen, hoa nhài, hoa loa kèn. Hoa sen toả ngan ngát. Hoa nhài, hoa loa kèn thì khoe sắc trắng giản dị mà mang đậm nét tinh khiết, thanh cao.
Tìm trong bài “Mùa hạ” (2 điểm)
+ 3 tiếng chứa vần chỉ có âm chính: ………………………………………..

+ 3 tiếng chứa vần có âm đệm và âm chính: ………………………………..

+ 3 tiếng chứa vần có âm chính và âm cuối: ………………………………..

+ 2 tiếng chứa vần có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối: ……………………..

B. TÓÁN:(10 điêm)
B ài 1: ( 3 điểm)  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số 15 gồm mấy chục và mấy đơn vị:
A. 1 chục và 5 đơn vị          C. 1 và 5          B. 2 chục và 5 đơn vị             D. 5 và 1
Câu 2: 14 cm + 5 cm = ?
A. 18 cm                             B. 19 cm             C. 19                                  D. 18

Câu 3: Dưới ao có 5 con vịt, trên bờ có 3 con vịt. Hỏi tất cả có mấy con vịt?

A. 2 con                B. 6 con                               C. 8 con                D. 9 con

Câu 4: Số liền sau của số 14 là số nào?

A. 16                               B. 12                         C. 15                        D. 13

Câu 5: Trong các số : 17, 14, 12, 15, 13 số bé nhất là :

A, 17                                   B, 14                         C, 13                      D, 12

Câu 6: 10 – 4 – 3 =?

A. 6                                    B. 2                               C. 3                       D. 5

 Bài 2 : ( 1 điểm)   Đọc, viết các số sau:            
  14 : .......................  ........                                   Mười ba : ..........

   15 : ......................................                              Mười tám : ...........

   17 : .......................................                             Hai mươi : ......... a

 B ài 3. : ( 1 điểm)  Đặt tính rồi tính.

	15 + 2
.........

.........

.........
	12 + 6          17 - 6
.........       ............

.........       ............

........        ............
	18 - 4
.........

.........

.........
	     13 + 3                    19 -  4
     .........                       .........

     .........                       .........

     ..........                      .........


B ài 4. : ( 1 điểm)  Tính.
	14  + 2 + 2  =..........14 -  4  + 4  = ........
15 + 4  + 0 = .........12 + 3 + 1  =
	19 - 5 + 3  =..........
10  + 7 - 5 = ..........  


Bài 5. : ( 2 điểm)  >, <, =?

	17 – 2 …. 16
	17 – 4 …. 16 – 3 
	    17 – 4 …. 18 – 3 – 2 

	 20 …. 19
	18 …. 10
	18 – 4 + 3 …. 16 – 2 + 4 


Bài 6: ( 1điểm) Viết số có hai chữ số mà số chục là liên trước của số đơn vị và khi cộng lại có kết quả là 3: Số đó là….

Bài 7: ( 1 điểm)   Hình vẽ bên có: 
[image: image1.jpg]



a) Có ........ hình tam giác
                                                         b) Có ........vuông
TRƯỜNG TH AN PHƯỢNG
BÀI TẬP TỰ LUYỆN LỚP 1A( KHU B)- ĐỀ 6
Từ ngày 9/3/2020 đến 13 /03/2020 

Họ và tên: …………………………………………………………
A. ĐỀ TIẾNG VIỆT: :(10 điêm)
*/ Đọc: ( 3 điểm)(Phụ huynh cho các con đọc các bài sau mỗi ngày 5 lần),

*Viết   ( 5 điểm)  viết 3 bài vào vở ôly mới cho kỳ nghỉ chống dịch COVITD - 19
                                                 Cao cờ


Một anh lính nọ thường khoe mình là cao cờ. Có người rủ anh đánh ba ván thử xem tài cao thấp thế nào. Đánh cờ xong, anh chàng ra về thì gặp ngay người bạn. Người bạn hỏi:

        - Anh được hay thua?

       Anh chàng đáp:

        - Ván đầu, tôi không ăn. Ván thứ hai, đối thủ của tôi thắng. Ván cuối cùng tôi xin hòa nhưng anh ta không chịu.

                                             Nhà gấu ở trong rừng


Cả nhà gấu ở trong rừng thẳm. Mùa xuân, gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, gấu đi nhặt hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con béo núng nính, bước đi lặc lè, lặc lè. Mùa đông, cả nhà gấu tránh rét trong hốc cây. Suốt mùa đông, gấu không đi kiếm ăn, gấu mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no.

                                             Mùa xuân


Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày càng thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi nẩy lộc. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích choè nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm ...        
                                                                   N ói dối hại th ân


Một chú bé đang chăn cừu bỗng giả vờ kêu toáng lên:


- Sói! Sói! Cứu tôi với!


Nghe tiếng kêu cứu, các bác nông dân đang làm việc gần đấy tức tốc chạy tới. Nhưng họ chẳng thấy sói đâu.


Chú bé còn nói dối như vậy vài ba lần nữa. Cuối cùng, sói đến thật. Chú bé hoảng hốt gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ chú nói dối như mọi lần nên vẫn thản nhiên làm việc. Bầy sói chẳng phải sợ ai cả. Chúng tự do ăn thịt hết đàn cừu.







B àn tay mẹ


Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. Bình yêu mẹ lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
Bài tập chính tả( 2 điêm)
a. Điền ăc hay ăt?

    Bát s……,       dao s……,       nắng g……,             m…… áo.

     b. Điền x hay s?
     phố ……á,      đi ……a,        lịch ……ử,              cư ……ử.

B.  TÓÁN:(10 điêm)
B ài 1: (3,5 điểm )Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số bé nhất có hai chữ số là:
A. 9                  C. 10                          B. 20                          D. 19
Câu 2: 14 cm + 5 cm = ?
A. 18 cm                     B. 19 cm                    C. 19                                    D. 18

Câu 3: Dưới ao có 5 con vịt, trên bờ có 3 con vịt. Hỏi tất cả có mấy con vịt?

A. 2 con                           B. 6 con                                     C. 8 con               D. 9 con

Câu 4: Số liền sau của số 14 là số nào?

A. 16                             B. 12                                      C. 15                     D. 13

Câu 5: 10 = 6 + ….

A. 7                                B. 6                                        C. 5                           D. 4

Câu 6: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm? 16 – 4 ……11+ 9
A. >                          B. <                                  C. =

Câu 7: Lan hái được 12 bông hoa, Mai hái được 7 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?

A, 20 bông                                B, 12 bông                      C, 19 bông              D, 10 bông

Bài 2. 9 (1 Điểm)Đặt tính rồi tính. 

   13  + 6             18 – 5              19 – 9               6 + 12             10 + 7                5 + 13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 3. Tính. (1  Điểm)
	14  + 2 + 2  =..........14 -  4  + 4  = ........
15 + 4  + 0 = .........12 + 3 + 1  =
	19 - 5 + 3  =..........
10  + 7 - 5 = ..........  


Bài 4. (1  Điểm) Điền dấu >, <  , = thích hợp vào chỗ chấm. 

                13  + 6 ....... 12 + 5                                 
12 + 7 ...... 8 + 10

                12  + 0 ...... 12 – 0
                                19 – 5 ...... 12 + 5  

Bài 5. ( 0,5) Cho các số : 20, 19, 8, 12, 11, 15, 9. Em hãy xếp các số  đó theo

a, Theo thứ tự từ tăng dần: ........................................................................

b, Theo thứ tự giảm dần: .....................................................................
Bài 6: (1 Điểm)Số
….. > 16 – 3              17 – 2 < …… < 17                                  16 – 5 > …..….. – 3 = 8 + 2 + 0

Bài 7: (1 Điểm)Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?

[image: image2.jpg]


                 Có … hình tam giác                       Có … hình vuông.

Bái 8: (1 Điểm)Viết số có hai chữ số mà số chục bằng số đơn vị và khi cộng hai số đó lại có kết   quả là 2: Số đó là ……
TRƯỜNG TH AN PHƯỢNG
BÀI TẬP TỰ LUYỆN LỚP 1A( KHU B)- ĐỀ 7
Từ ngày 16/3/2020 đến 20 /03/2020
Họ và tên: …………………………………………………………
A. TIẾNG VIỆT: :(10 điêm)
*/ Đọc ( 5 điểm)(Phụ huynh cho các con đọc các bài sau mỗi ngày 5 lần- Đọc các bài tập đọc đã học trong sách Tiếng Việt 1tập 2), 
 *Viết   ( 5 điểm)  viết 3 bài vào vở ôly mới cho kỳ nghỉ chống dịch COVITD - 19
                                                             Lời khuyên của bố
Học quả là khó khăn, gian khổ. Bố muốn con đến trường với niềm hăng say và niềm phấn khởi. Con hãy nghĩ đến những người thợ, tối đến trường sau một ngày lao động vất vả. Cả những người lính vừa ở thao trường về là ngồi ngay vào bàn đọc đọc, viết viết. Con hãy nghĩ đến các em nhỏ bị câm điếc mà vẫn thích học.
TÔI LÀ ĐÈN GIAO THÔNG


Tôi là cây đèn giao thông. Tôi có một cái chân dài và một cái đầu vương vức. Trông tôi rất ngộ nghĩnh với ba cái mắt màu xanh, đỏ, vàng. Khi tôi nháy mắt đỏ, mọi người dừng lại; tôi nháy mắt xanh, mọi người ào qua tôi như dòng thác; Tôi nháy mắt vàng thì mọi người đi chậm và chuẩn bị dừng lại. Tôi rất vui với công việc của mình     . 
CÂY TÁO MÙA XUÂN

       Mùa xuân tới, cây táo tỉnh dạy sau một giấc ngủ dài. Cành cây khẳng khiu giờ đã bung ra những nụ đào trong trịa và mấy búp lá tươi non như mấy ngọn lửa xanh. Chẳng bao lâu sau, hoa đào nở. Bông hoa màu hồng, cánh mềm mại như lụa.Nhị hoa lấm tấm vàng. Cả cây đào như khoác tấm áo màu hồng óng ả. Cây đào là sứ giả của mùa xuân.

CỐM VÒNG
     Nói đến cốm, chưa cần ăn, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy ngất ngây lên mùi thơm dịu của lúa non xanh màu lưu li quyện trong những tàu lá sen thơm ngát màu ngọc thạch. Không biết tự bao giờ Cốm Vòng đã trở thành món quà đặc biệt mang hương vị của mùa thu Hà Nội.

BONG BÓNG CẦU VỒNG

     Ở vùng núi xa xôi, có hai bạn nhỏ rất thích thổi bong bóng xà phòng, hai bé gọi đó là những quả bóng cầu vồng. Hai bé thường leo lên ngọn đồi cao nhất gần gần nhà để thổi cho bóng cầu vồng bay thật cao, thật xa cùng lời nhắn nhủ: “ 
Bong bóng ơi hãy đi tìm cầu vồng nhé”.
B. TÓÁN :(10 điêm)
B ài 1( 3 điểm)
Câu 1:  Số 19 gồm mấy chục và mấy đơn vị:
A. 1 chục và 9 đơn vị            B. 1 và 9             C. 9 chục và 1 đơn v ị           D. 9 và 1

Câu 2: 14  + 5  = ?
A. 18 cm                                 B. 19 cm            C. 19                               D. 18

Câu 3: Dưới ao có 17 con vịt, lên  bờ có 3 con vịt. Hỏi dưới ao con lại bao nhiêu con vit?

A. 2 con                                  B. 14 con              C. 8 con                          D. 9 con

Câu 4: Số liền sau của số 19 là số nào?

A. 20                               B. 18                   C. 15                                              D. 13

Câu 5: Trong các số : 17, 14, 12, 15, 13, 9 số bé nhất là :

A, 17                                  B, 14                   C, 9                                             D, 12

Câu 6: 19 – 4 – 3 =?

A. 6                B. 12                C. 3                                  D. 5

Câu 7: 6 + 2 – 5 =?

A. 3                 B. 8                C. 10                                    D. 4

Câu 8: 19 = 6 + ….

A. 7                                      B. 6                            C. 16                   D. 13
Câu 9: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm? 16 – 4 ……11

A. >                                   B. <                            C. =

Câu 10: Lan hái được 12 bông hoa, Mai hái được 2 bông hoa. Hoa hái được 5 bông hoa Hỏi cả ba  bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?

A, 20 bông                         B, 19 bông                  C, 14 bông                 D, 17 bông
Bài 2: ( 1 điểm) Đặt tính và tính
13 + 5                4 + 13                   12 – 2                        5 + 12                   19 – 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 3. ( 1 điểm) Điền dấu +  hoặc -  thích hợp vào ô trống .
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Bài 4. ( 1 điểm) Điền dấu >, <  , = thích hợp vào ô trống.                 
                    19- 5   
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Bài 5. ( 1,5 điểm) Số ?
                 12 + .... - ..... = 16                                19 - ..... +  4 = 14
                 17 - ..... + ..... = 15                               18 + .....  -  ..... = 14
                 15  + ..... - ..... = 17                              11 +  ...... - ...... = 17
Bài 6.  ( 1,5 điểm) Điền dấu >, <  , = thích hợp vào ô trống. 
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Bài 7: ( 1 điểm)Hình vẽ bên có : 

  - ...... hình tam giác
TRƯỜNG TH AN PHƯỢNG

BÀI TẬP TỰ LUYỆN LỚP 1A( KHU B)- ĐỀ 8

Từ ngày 23/3/2020 đến 27 /03/2020
Họ và tên: …………………………………………………………
A. ĐỀ TIẾNG VIỆT ( 10 điểm)
*/ Đọc ( 5 điểm)(Phụ huynh cho các con đọc các bài sau mỗi ngày 5 lần- Đọc các bài tập đọc đã học trong sách Tiếng Việt 1tập 2), 
 *Viết   ( 3 điểm)  viết 3 bài vào vở ôly mới cho kỳ nghỉ chống dịch COVITD - 19
                                                                Bµi 1:BÐ đỡ mẹ
Mẹ daþ Hoàng nhÆt rau, lau nhà, lau bµn ghÕ, gấp ¸o. BÐ làm chăm chỉ và thÝch thó. Mẹ bảo Hoàng năm nay tµi qu¸, mẹ 
®ì vÊt v¶.

Bµi 2: MÑ Minh

MÑ Minh rÊt ch¨m chØ b¶o ban b¹n lµm bµi, d¹y kü c¸ch lµm cho Minh, Cã bµi nµo khã mÑ tËn t×nh gi¶ng bµi l¹i cho Minh. Minh rÊt quý mÑ

Bµi 3: BÐ ch¨m chØ

Bè mÑ vÒ quª. ë nhµ chØ cã bÐ vµ bµ. Bµ bÞ c¶m. Bµ n»m nghØ. BÐ nhÑ nhµng v¾t cam, ®¾p ch¨n vµo ch¸n cho bÐ, kÓ chuyÖn cho bµ nghe

Bµi 4: §¶o C« T«

      §¶o C« T« lµ ®¶o n»m ë vÞnh B¾c bé. Cã v« sè ®¶o kh¸c nhau. §¶o C« T« cã b·i t¾m hoang s¬, nh¬ Vµn Ch¶i, B¾c Vµn... Bao quanh ®¶o lµ c©y cæ thô T«.
Bµi 5: Hoa trß cña c« gi¸o chim kh¸ch

C« gi¸o chim kh¸ch d¹y c¸ch lµm tæ rÊt tØ mØ. ChÝch chße con ch¨m chó l¾ng nghe vµ ghi nhí tõng lêi c« d¹y. SÎ con vµ Tu Hó con chØ ham ch¬I, bay nh¶y lung tung, chóng nh×n ng­îc ngã xu«I, nghiªng qua bªn nµy bªn nä, kh«ng chó ý nghe bµi d¹y cña c«. Sau bµi häc c« gi¸o dÆn c¸c häc trß ph¶I vÒ tËp lµm tæ, ……
Bài 1: ( 2 điểm) Điền vào chỗ chấm
1. Điền an hay ang:
- Cửa h. . ̀. . . . .               nắng v. . . ̀…Con ng. . . . .                đ. . . ̀. . . chim

2. Điền ung hay ưng:
- Cây s. . . . . . . . . .             quả tr. . . ́ . . .

3. Điền oi hay ai:
- Giọng n. . . ́. . . . . .           con v. . . . . .Tr. . . ́. . . cây               b. . . ̀. . . hát
B. TÓÁN ( 10 điểm)

 Bài 1: ( 1, 5 điểm)Viết các số sau:
	a) Mười:. . . . . . . . . . . . . . . .

Mười một:. . . . . . . . . . . . . .

Mười hai:. . . . . . . . . . . . . . . 

Mười ba:. . . . . . . . . . . . . . . 

Mười bốn:. . . . . . . . . . . . . . 

Mười lăm:. . . . . . . . . . . . . .

Mười sáu:. . . . . . . . . . . . . .

Mười bảy:. . . . . . . . . . . . . .

Mười tám:. . . . . . . . . . . . . . .

Mười chín:. . . . . . . . . . . . . . .

Hai mươi:. . . . . . . . . . . . . . 
	b) Một chục:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và một đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và hai đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và ba đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và bốn đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và năm đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và sáu đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và bảy đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và tám đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và chín đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hai chục:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Bài 2: ( 1, 5

 điểm) Viết cách đọc các số sau:

	10 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
14 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15 đọc là:…………………………………
	16 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
17 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

18 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

19 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

20 đọc là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. Bài 3 ( 1,5 điểm)Tính nhẩm:
	10 +  1 =. . . . 

10   +  2 =. . . 
10   +  3 =. . . 

10   +  4 =. . .

10  +   5 =. . . 
10  +   6 =. . .
10   +  7 =. . .


	1 1- 1 = . . . 
12 - 2 = . . .
13 - 3 =. . . . 

14 - 4 =. . . . 

15 - 5 =. . . . 

16 - 6 =.. . .
17 - 7 =. . . . 

18 - 8 =. . . . 


	10 + 1 = . . . . . . . . . . . . . 
11 + 1 =. . . . . . . . . . . . . 

12 + 1 =. . . . . . . . . . . . . 
13 + 1 =. . . . . . . . . . . . . 

14 + 1 =. . . . . . . . . . . . . 
15 + 1 =. . . . . . . . . . . . . 
16 + 1 =. . . . . . . . . . . . . 
17 + 1 =. . . . . . . . . . . . . 


	11 - 1 = . . . . . . . . . . . . . . 
1 2- 1 =. . . . . . . . . . . . . . . 
13 - 1 =. . . . . . . . . . . . . . . 
14 - 1 =. . . . . . . . . . . . . . . 

15 - 1 =. . . . . . . . . . . . . . . 

16 - 1 =. . . . . . . . . . . . . . . 

17 - 1 =. . . . . . . . . . . . . . .  

18 - 1 =. . . . . . . . . . . . . . .  




Bài 4: (  ,15 điểm)Đặt tính rồi tính:
12 – 1           17 – 3               15 + 2                  11 + 4            19 – 3               17+ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài : ( 1, 5 điểm)
              13 + 5 – 7  =……                            18 + 1 - 8  = ……


              12 + 6 – 4  =……                            19 – 9 + 3  = ……

              19 - 7 + 2 =  .......                            16  - 6 + 8  = .........            
 Bài 6. : ( 1,5 điểm Viết phép tính thích hợp:
	a. Có : 1 gà mẹ

Có : 10 gà con.

Có tất cả:. . . . . . . . con gà?

 

 

 

 

 


	a. Có : 11 con gà.

Có : 1 gà mẹ.

Có:. . . . . . . . gà con?

 

 

 

 

 

 


Bài 7  : ( 1 điểm a) Hình vẽ có . . . . . . . điểm là: điểm. . . . . . ,điểm. . . . . . . . ,điểm. . . . . . . . ,điểm. . . . .b) Hình vẽ có. . . . . . . . . . . đoạn thẳng là: . . . . [image: image27.jpg]
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